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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ vê Quy định tiêu chí, thẩm quyên, trình tự, thủ tục công nhận vùng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

Xét đê nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
302/TTr-SNN ngày 14 tháng 02 năm 2017 vê việc ban hành Hướng dẫn thực hiện 
Quy định tiêu chí ,thẩm quyên, trình tự thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; ý kiến Sở Tư pháp tại Công văn số 277/STP-VB ngày 10 tháng 
01 năm 2017. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thực hiện quy định 
tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. 
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Điều 2. 

1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chủ trì, 
phối hợp với các Sở, ngành, quận - huyện liên quan và các cơ quan, đơn vị, các doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố để triển khai Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
theo quyết định phê duyệt; 

2. Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân 
các quận - huyện có sản xuất nông nghiệp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn khẩn trương phổ biến triển khai Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2017. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Y 
tế, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ 
cao thành phố, Ban quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 
Công nghiệp, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè, Hội Nông dân 
Việt Nam thành phố và Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HƯỚNG DẪN 
Thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Căn cứ Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Quyết định số 66), Ủy ban 
nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện như sau: 

1. Một số khái niệm 

a) Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và 
phát triên công nghệ; được tích luỹ từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo 
ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi 
trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ hiện có. 

b) Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất và 
có giá trị gia tăng cao. 

c) Tổ chức đầu mối (tổ chức đề nghị công nhận): là doanh nghiệp, hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã, hội nông dân huyện. 

2. Tiêu chí xác định vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (dựa trên 
tiêu chí theo Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015). 

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng sản xuất tập trung, ứng 
dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đê sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông 
sản hàng hóa có lợi thế của vùng bảo đảm đạt năng suất, chất lượng cao, giá trị gia 
tăng cao và thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật. Vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao của thành phố đáp ứng các tiêu chí sau: 
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a) Tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị; có tổ chức 
đầu mối của vùng là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hội nông dân 
huyện hoạt động trong vùng ký hợp đồng thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị trong 
sản xuất nông nghiệp của vùng. 

b) Sản phẩm sản xuất trong vùng là sản phẩm hàng hóa có lợi thế của vùng, tập 
trung vào các nhóm sản phẩm sau: 

- Giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao và khả 
năng chống chịu vượt trội; 

- Sản phẩm nông lâm thủy sản có giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cao; chất 
lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc quốc gia (VietGAP). 

c) Công nghệ được ứng dụng là các công nghệ hiện đại như công nghệ sinh học 
trong chọn tạo, nhân giống và phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; công nghệ 
thâm canh, siêu thâm canh, chế biến sâu nâng cao giá trị gia tăng; công nghệ tự động 
hóa, bán tự động; công nghệ thông tin, viễn thám, thân thiện môi trường. Công nghệ 
có thể được ứng dụng ở quy mô nông hộ hoặc ứng dụng trên quy mô công nghiệp, 
nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị của sản phẩm và tăng năng suất lao động. 

d) Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng chuyên canh, diện tích 
liền vùng chiếm trên 80%, có điều kiện tự nhiên tương đối đồng nhất, có cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, điện, nước tương đối hoàn chỉnh và thuận lợi cho 
sản xuất hàng hóa, phù hợp phát triển sản xuất nông nghiệp của ngành và địa phương. 

e) Đối tượng sản xuất và quy mô vùng theo đặc điểm nông nghiệp đô thị: 

- Sản xuất hoa: diện tích canh tác tối thiểu là 20 ha; giá trị sản xuất tối thiểu 
1.400.000.000 đồng/ha/năm; 

- Sản xuất rau: diện tích canh tác tối thiểu là 50 ha; giá trị sản xuất tối thiểu phải 
đạt 900.000.000 đồng/ha/năm; 

- Bò sữa: Quy mô từ 15 con/hộ trở lên và chiếm trên 50% số hộ nuôi. Chăn nuôi 
bò sữa trong vùng tối thiểu là 10.000 con/năm. Giá trị chăn nuôi bò sữa tối thiểu đạt 
900.000.000 đồng/năm/hộ; 

- Bò thịt: Quy mô từ 10 con/hộ trở lên và chiếm trên 50% số hộ nuôi. Chăn nuôi 

bò thịt trong vùng tối thiểu 10.000 con/năm. Giá trị chăn nuôi bò thịt tối thiểu đạt 
500.000.000 đồng/năm/hộ; 
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- Heo thịt: Quy mô từ 100 con/hộ trở lên và chiếm trên 50% số hộ nuôi. Chăn 

nuôi heo thịt trong vùng tối thiểu là 40.000 con/năm. Giá trị chăn nuôi heo tối thiểu 
đạt 1.500.000.000 đồng/năm/hộ; 

- Heo nái: Quy mô từ 50 con/hộ trở lên và chiêm trên 50% số hộ nuôi heo nái. 
Chăn nuôi heo nái trong vùng tối thiểu là 2.000 con/năm. Giá trị chăn nuôi heo nái tối 
thiểu đạt 2.200.000.000 đồng/năm/hộ; 

- Thủy sản: Diện tích sản xuất giống thủy sản (tôm, cá, nhuyễn thể) tối thiêu là 
10 ha, trong đó, quy mô diện tích nuôi của các hộ từ 2.000 m2 trở lên. 

Diện tích nuôi thương phẩm thủy sản các loại (tôm, cá, nhuyễn thể) tối thiêu là 
100 ha, trong đó, quy mô diện tích của các hộ từ 3.000 m2 trở lên. Giá trị sản xuất 
bình quân đạt 1.200.000.000 đồng/ha/năm. 

(Xem phụ lục các tiêu chí công nghệ cao) 

3. Thẩm quyền công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn ban hành quyêt định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. 

4. Trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

a) Tổ chức đầu mối của vùng lập hồ sơ đề nghị công nhận vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, gửi trực tiêp đên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
05 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ hồ sơ gốc, 04 bộ hồ sơ (bản sao) và 01 file mềm. Thành 
phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

- Bản thuyêt minh vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các yêu 
cầu quy định tại Điều 2 Quyêt định này. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và thông báo bằng văn bản 
cho tổ chức đầu mối đề nghị công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
về tính hợp lệ của hồ sơ. Thời gian bổ sung, sửa đổi hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày nhận 
được văn bản thông báo. 

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công 



8 CÔNG BÁO/Số 66/Ngày 01-6-2017 

nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hợp lệ, Sở Nông nghiệp và phát 
triên nông thôn có trách nhiệm tổ chức thẩm định và ban hành quyết định công nhận 
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trường hợp từ chối công nhận thì phải 
thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức đề nghị công nhận. 

5. Thu hồi Quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao 

Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn ra quyết định thu hồi đối với vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao không còn đáp ứng một trong các tiêu chí quy định 
tại Mục 2 của Hướng dẫn này. 

6. Tổ chức thực hiện: 

a) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và 

Phát triên nông thôn: 

- Công nhận và thu hồi Quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; 

- Đôn đốc, kiêm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 66 tại Thành 
phố Hồ Chí Minh; trực tiếp quản lý hoạt động của vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao được công nhận tại Thành phố; 

- Định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn việc thực hiện Quyết định 66 và những vấn đề 

phát sinh trong quá trình triên khai thực hiện đê tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn: 

Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, 
tổ chức thẩm định và thực hiện các nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân thành phố ủy 
quyền./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
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PHỤ LỤC CHI TIÉT 

I. TIÊU CHÍ CỦA VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

1. Trồng trọt 

Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong sản xuât trồng trọt UDCNC 

TT rpt /K 1 r Tiêu chí 
Điều kiện bắt buộc 

I Điều kiện trồng 
1 Nhà kính, nhà màng, nhà trồng hoa 

2 Hệ thống điều khiển ẩm độ, nhiệt độ, thông thoáng 

II Hệ thống tưới 
1 Tự động hoặc bán tự động, kết hợp bón phân 

2 Bán tự động, kết hợp diệt côn trùng 

III Cơ giới hóa 
1 Hệ thống cắt nắng (điều khiển che mát) 

2 Điều khiển đóng mở mái che nhà kính, nhà màng 

IV Sử dụng giống 
1 Giống có nguồn gốc rõ ràng 

2 Sử dụng giống cây mô 

V Bao bì sản phẩm 

1 Bằng chế phẩm sinh học hoặc thuốc được phép sử dụng và có thời gian cách ly an 
toàn 

2 Có thông tin đầy đủ về sản phẩm và nơi sản xuât 

VI Đạt yêu cầu, được cấp chứng nhận sản xuất VietGAP (đối với rau) 

Điều kiện bổ sung 

VII Điều khiển ra hoa và kiểm soát tuổi thọ hoa theo sự kiểm soát 

VIII Sử dụng phân vô cơ hợp lý kết hợp vi sinh, hữu cơ 

IX Sử dụng thuốc sinh học hoặc hoá học hợp lý, an toàn 

X Sử dụng màng phủ nông nghiệp nếu trồng trên đât 

XI Sử dụng thiên địch thay thế thuốc trừ sâu hóa học, thụ phân cho cây 

XII Cơ giới hóa làm đât (nếu trồng trên đât), làm giá thể (nếu trồng trên giá thể) 
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XIII Ứng dụng công nghệ thông tin 
1 Điều khiển hệ thống tưới kết hợp bón phân bằng Smartphone 

2 Quan sát sinh trưởng chăm sóc cây trồng bằng hệ thống camera và định vị GPS 

a) Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong sản xuất rau UDCNC 
TT rri • /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Sử dụng giống đạt chuẩn, rõ nguồn gốc 

2 Sử dụng phân bón cân đối, nằm trong danh mục được phép, rõ nguồn gốc 

3 Sử dụng thuốc BVTV nằm trong danh mục được phép, rõ nguồn gốc 

4 Cơ giới hóa một số khâu canh tác (làm đất, hệ thống tưới, hệ thống phun thuốc, 
xử lý giá thể) 

5 Sử dụng bao bì sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Sử dụng nhà màng, nhà lưới 

2 Hệ thống điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ 

3 Tưới tiết kiệm nước hoặc tưới kết hợp bón phân 

4 Cơ giới hóa hoặc tự động hóa khâu xử lý, đóng gói, bảo quản sản phẩm 

5 Sử dụng chế phẩm sinh học trong dinh dưỡng và BVTV 

6 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viên thông vào quá trình sản xuất và tiêu thụ 

b) Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong sản xuất hoa lan UDCNC 
TT rpt /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Nhà màng, nhà lưới đạt chuẩn 

2 Hệ thống tưới tiết kiệm nước 

3 Sử dụng giống đạt chuẩn, rõ nguồn gốc 

4 Sử dụng phân bón và thuốc BVTV trong danh mục được phép, rõ nguồn gốc 

5 Sử dụng giá thể, bao bì sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường 

6 Cơ giới hóa, tự động hóa một số khâu trong quá trình sản xuất (xử lý giá thể, sơ 
chế, đóng gói, hệ thống phun thuốc) 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Hệ thống điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ 
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2 Điều khiên ra hoa và kiêm soát tuổi thọ hoa chủ động tại vườn 

3 Sử dụng chế phẩm sinh học trong dinh dưỡng và BVTV 

4 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viễn thông vào quá trình sản xuất và tiêu thụ 

c) Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong SX hoa nền và hoa công trình UDCNC 
TT rri • /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Sử dụng giống đạt chuẩn, rõ nguồn gốc 

2 Hệ thống tưới tiết kiệm nước 

3 Sử dụng phân bón và thuốc BVTV trong danh mục được phép, rõ nguồn gốc 

4 Sử dụng giá thê, bao bì sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường 

5 Cơ giới hóa một số khâu canh tác (làm đất, hệ thống phun thuốc, xử lý giá thê) 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Nhà màng, nhà lưới đạt chuẩn 

2 Cơ giới hóa, tự động hóa các khâu trong quá trình sản xuất 

3 Hệ thống điều khiên ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ 

4 Sử dụng chế phẩm sinh học trong dinh dưỡng và BVTV 

5 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viễn thông vào quá trình sản xuất và tiêu thụ 

d) Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong SX cây cảnh và cây công trình UDCNC 
TT rri • /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Nhà màng, nhà lưới đạt chuẩn 

2 Hệ thống tưới tiết kiệm nước 

3 Sử dụng giống đạt chuẩn, rõ nguồn gốc 

4 Sử dụng phân bón và thuốc BVTV trong danh mục được phép, rõ nguồn gốc 

5 Sử dụng giá thê, bao bì sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường 

6 Cơ giới hóa, tự động hóa một số khâu trong quá trình sản xuất (xử lý giá thê, sơ 
chế, đóng gói, hệ thống phun thuốc) 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Hệ thống điều khiên ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ 

2 Điêu khiên ra hoa và kiêm soát tuổi thọ hoa chủ động tại vườn 

3 Sử dụng chế phẩm sinh học trong dinh dưỡng và BVTV 
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5 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viên thông vào quá trình sản xuất và tiêu thụ 

e) Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong sản xuất nấm UDCNC 
TT rri • /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Sử dụng giống đạt chuẩn, rõ nguồn gốc 

2 Nhà trồng nấm đạt chuẩn 

3 Sử dụng giá thể an toàn 

4 Sử dụng bao bì sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường 

5 Cơ giới hóa quá trình sản xuất, đóng gói và xử lý giá thể 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Cơ giới hóa quá trình sản xuất 

2 Sử dụng hệ thống điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ 

3 Sử dụng dây chuyền tự động, bán tự động trong xử lý, đóng gói, bảo quản 

4 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viên thông vào quá trình sản xuất và tiêu thụ 

2. Chăn nuôi 

Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong chăn nuôi UDCNC 

TT rpt /K 1 r Tiêu chí 

Điều kiện bắt buộc 
I Chuồng trại 

1 Chuồng trại đạt chuẩn có hệ thống điều khiển nhiệt độ, ẩm độ tự động; đối với bò 
sữa có hệ thống làm mát tự động. 

2 Chuồng trại cải tiên có hệ thống làm mát. 

II Thức ăn 

1 
Sử dụng phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn; sử dụng hệ thống máng ăn tự 
động; đối với bò sử dụng khẩu phần TMR có dây chuyền phân phối thức ăn bán 
tự động. 

2 Sử dụng phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn; sử dụng hệ thống máng ăn bán 
tự động đối với bò sử dụng khẩu phần TMR. 

III Sử dụng giống 

1 Sử dụng giống thuần cao sản, có lý lịch 3 đời (cá thể, cha mẹ, ông bà) rõ ràng đối 
với tinh bò sữa sử dụng tinh phân biệt giới tính. 

2 Giống lai tinh thịt cao sản. 
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IV Cơ giới hóa khâu phân phối thức ăn 

1 Sử dụng máng ăn tự động hoặc dây chuyền phân phối tự động hoặc bán tự động 

2 Sử dụng hệ thống silo và máy trộn thức ăn. 

V Cơ giới hóa khai thác và bảo quản sữa (bò thịt) 

1 Tự động hóa khai thác và bảo quản sữa 
2 Cơ giới hóa đồng bộ khai thác và bảo quản sữa bán tự động 

VI Cơ giới hóa vệ sinh chuồng trại 
1 Cơ giới hóa tự động vệ sinh chuồng trại 

2 Cơ giới hóa bán tự động vệ sinh chuồng trại 

VII Xử lý chất thải 
1 Cơ giới hóa, xử lý sinh học chât thải 
2 Xử lý sinh học chat thải 

Điều kiện bổ sung 
VIII Ứng dụng công nghệ thông tin 

1 Quản lý giống bằng chương trình BLUP, DHI 

2 Sử dụng CNTT trong quy trình sản xuât, quản lý và thương mại 

3 Sử dụng CNTT trong quản lý, thương mại 

a) Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong chăn nuôi bò sữa UDCNC 

Bò sữa: Quy mô từ 15 con/hộ trở lên và chiếm trên 50% số hộ nuôi. Chăn nuôi bò 
sữa trong vùng tối thiểu là 10.000 con/năm. Giá trị chăn nuôi bò sữa tối thiểu đạt 
900.000.000 đồng/năm/hộ. 

TT rpt /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Chuồng trại cải tiến có hệ thống làm mát 

2 Giống đạt chuẩn cao sản 

3 Cơ giới hóa khâu khai thác và bảo quản sữa 

4 Có hệ thống xử lý chât thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường 

5 Trong vùng an toàn dịch bệnh 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Sử dụng thức ăn hỗn hợp TMR 

2 Chuồng trại đạt chuẩn có hệ thống điều khiển nhiệt độ, ẩm độ tự động 

3 Cơ giới hóa, tự động hóa một số khâu trong quá trình sản xuât (vệ sinh chuồng 
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trại, chế biến và phân phối thức ăn, nước uống) 

4 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viên thông vào quá trình sản xuất và tiêu thụ 

b) Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong chăn nuôi bò thịt UDCNC 

Bò thịt: Quy mô từ 10 con/hộ trở lên và chiếm trên 50% số hộ nuôi. Chăn nuôi bò 
thịt trong vùng tối thiểu 10.000 con/năm. Giá trị chăn nuôi bò thịt tối thiểu đạt 500.000.000 
đồng/năm/hộ. 

TT rpt /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Chuồng trại cải tiến có hệ thống làm mát 

2 Giống đạt chuẩn cao sản 

3 Có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường 

4 Trong vùng an toàn dịch bệnh 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Sử dụng thức ăn hỗn hợp TMR 

2 Chuồng trại đạt chuẩn có hệ thống điều khiển nhiệt độ, ẩm độ tự động 

3 Cơ giới hóa, tự động hóa một số khâu trong quá trình sản xuất (vệ sinh chuồng 
trại, chế biến và phân phối thức ăn, nước uống) 

4 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viên thông vào quá trình sản xuất và tiêu thụ 

c) Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong chăn nuôi heo thịt UDCNC 

Heo thịt: Quy mô từ 100 con/hộ trở lên và chiếm trên 50% số hộ nuôi. Chăn nuôi heo 
thịt trong vùng tối thiểu là 40.000 con/năm. Giá trị chăn nuôi heo tối thiểu đạt 
1.500.000.000 đồng/năm/hộ. 

Heo nái: Quy mô từ 50 con/hộ trở lên và chiếm trên 50% số hộ nuôi heo nái. Chăn 
nuôi heo nái trong vùng tối thiểu là 2.000 con/năm. Giá trị chăn nuôi heo nái tối thiểu đạt 
2.200.000.000 đồng/năm/hộ. 

TT rpt /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Chuồng trại cải tiến có hệ thống làm mát 

2 Giống đạt chuẩn cao sản 

3 Sử dụng thức ăn an toàn, rõ nguồn gốc 

4 Có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường 
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5 Trong vùng an toàn dịch bệnh 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Chuồng trại đạt chuẩn có hệ thống điều khiên nhiệt độ, ẩm độ tự động 

2 Cơ giới hóa, tự động hóa một số khâu trong quá trình sản xuất (vệ sinh chuồng 
trại, chế biến và phân phối thức ăn, nước uống) 

3 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viễn thông vào quá trình sản xuất và tiêu thụ 

3. Thủy sản 

a) Quy mô, diện tích: 

Thủy sản: Diện tích sản xuất giống thủy sản (tôm, cá, nhuyễn thê) tối thiếu là 10 ha, trong 
đó, quy mô diện tích nuôi của các hộ từ 2.000 m2 trở lên. 

Diện tích nuôi thương phẩm thủy sản các loại (tôm, cá, nhuyễn thê) tối thiếu là 100 ha, 
trong đó, quy mô diện tích của các hộ từ 3.000 m2 trở lên. Giá trị sản xuất bình quân đạt 
1.200.000.000 đồng/ha/năm. 

b) Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong thủy sản UDCNC 
TT rpt /K 1 r Tiêu chí 

Điều kiện bắt buộc 
I Nuôi trong nhà kín 
1 Nuôi trong nhà kín cả quá trình nuôi 
2 Nuôi trong nhà kín giai đoạn đầu 

II Ao nuôi 

1 Đầy đủ ao xử lý cấp nước, ao nuôi, ao xử lý sau nuôi và các thiết bị sục khí, ao 
nuôi được lót bạt 

2 Đầy đủ ao xử lý cấp nước, ao nuôi, ao xử lý sau nuôi và các thiết bị sục khí 

III Thức ăn 
1 Khẩu phần thức ăn tự động điều khiên theo yêu cầu 
2 Khẩu phần thức ăn điều khiên bán tự động theo yêu cầu 

IV Sử dụng giống 
1 Giống sạch bệnh (SPF) và giống kháng bệnh (SPR) 

2 Giống sạch bệnh 

V Công nghệ xử lý nước 
1 Sử dụng công nghệ Biofloc 
2 Hệ thống xử lý tuần hoàn 

VI Xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh 
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1 Xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh bằng chế phẩm sinh học 

2 Xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh bằng chế phẩm sinh học kết hợp hóa 
chât hợp lý không độc hại 

VII Quản lý môi trường nước 
1 Thiết bị tự động quản lý môi trường nước 
2 Thiết bị bán tự động quản lý môi trường nước 

Điều kiện bổ sung 
VIII Cơ giới hóa 

1 Tự động hóa cung câp thức ăn, cơ giới hóa khâu thu hoạch 
2 Bán tự động cung câp thức ăn, cơ giới hóa khâu thu hoạch 

IX Bảo quản sau thu hoạch 
1 Có dây chuyền tự động bảo quản sau thu hoạch 
2 Có hệ thống lạnh bảo quản sau thu hoạch 

X Ứng dụng công nghệ thông tin 
1 Sử dụng CNTT trong quy trình sản xuât, quản lý và thương mại 
2 Sử dụng CNTT trong quản lý, thương mại 

XI Các hộ trong vùng phải được cấp chứng chỉ nuôi trồng VietGAP. 

s Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong nuôi cá cảnh UDCNC 
TT rpt /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Bể nuôi, ao nuôi đạt chuẩn, đầy đủ thiết bị lọc nước, sục khí 

2 Giống sạch bệnh, rõ nguồn gốc 

3 Xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh bằng chế phẩm được phép sử dụng, rõ 
nguồn gốc 

4 Sử dụng thiết bị quan tắc môi trường nước 

5 Sử dụng thức ăn hỗn hợp an toàn, rõ nguồn gốc 

6 Có hệ thống câp, thoát nước 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Sử dụng hệ thống xử lý nước tuần hoàn 

2 Cơ giới hóa, tự động hóa các khâu trong quá trình sản xuât (Hệ thống cho ăn tự 
động, xử lý nước tự động, thiết bị làm lạnh) 

3 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viễn thông vào quá trình sản xuât và tiêu thụ 

s Các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong nuôi tôm nước lợ UDCNC 
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TT rpt /K 1 r Tiêu chí 

I Tiêu chí bắt buộc 

1 Đầy đủ ao xử lý cấp nước, ao nuôi, ao xử lý sau nuôi và các thiết bị sục khí 

2 Giống có chứng nhận kiểm dịch 

3 Xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh bằng chế phẩm được phép sử dụng, rõ 
nguồn gốc 

4 Sử dụng thức ăn hỗn hợp an toàn, rõ nguồn gốc 

5 Sử dụng thiết bị quan tắc môi trường nước 

6 Có hệ thống cấp, thoát nước 

II Tiêu chí bổ sung 

1 Sử dụng công nghệ nuôi trong nhà kín 

2 Giống sạch bệnh (SPF) và giống kháng bệnh (SPR) 

3 Sử dụng hệ thống xử lý nước tuần hoàn hoặc Biofloc 

4 Cơ giới hóa, tự động hóa các khâu trong quá trình sản xuất (Hệ thống cho ăn tự 
động, xử lý nước tự động, thiết bị làm lạnh) 

5 Sử dụng CNTT, điện tử tự động, viễn thông vào quá trình sản xuất và tiêu thụ 

II. TRÌNH TỰ CÔNG NHẬN VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ CAO 

1. Hồ sơ đề nghị công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo 
quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 66/2015/QĐ-TTg, bao gồm: 

- Đơn đề nghị công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo mẫu 
B1-ĐCN-BNN. 

- Thuyết minh theo mẫu B2-TMV-BNN. 

- Hồ sơ nộp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục công nhận 
vùng theo quy định như sau: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập tổ thẩm định xét công nhận Vùng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Tổ thẩm định, gồm: 
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Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ trưởng; 

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên; 

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên; 

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, thành viên; 

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Công nghệ sinh học, thành viên; 

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông, thành viên; 

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản, thành viên; 

Đại diện phòng Khoa học và Công nghệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, thư ký. 

c) Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổ thẩm định 
bỏ phiếu công nhận khi có mặt ít nhất hai phần ba thành viên. Tổ thẩm định đề nghị 
công nhận khi có ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt đồng ý công nhận. 

Trong trường hợp cần thiết, Tổ thẩm định đề nghị kiểm tra thực tế vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đề nghị trước khi tiến hành bỏ phiếu công 
nhận./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Mều Bl-BĐC-SNN 
(Ban hành kèm theo Quyểt định sồ: ệS /20Ì7/QĐ-UBND 

ngày 1$ ĩ háng 4 năm, 20 ỉ 7 của ủy ban nhân dân thành phổ Ho Chỉ Minh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ị ngày tháng năm 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN 
VÙNG NỒNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CỒNG NGHỆ CAO 

• • m 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp vả Phắt triển nông thôn TPHCM 

Cãn cứ Quyết định sổ: /2017/QĐ-UBND ngày tháng [lăm 2017 của 
Ùy ban nhân dân thành phô Hô Chí Minh ban hành Hướng dẫn thực hiện 
quy định tiêu chí, thẩm quvền, trìrih tự, thù tục công nhận vùng nông nghiệp ứng 
dụng cồng nghệ cao, (tên Doanh nghiệp...) đề nghị Sờ Nông nghiệp và PTNT 
(tình xem xét công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. cụ thể 
như sau: 

1 Tên doanhnghíệp/Tô chức đại diện : 
- Tên viết tắt (nểu có); 
- Tên giao dịch: bằng tiếng nưóc ngoài (nếu cỏ): 
- Địa chỉ: ỉ 
- Số điện thoại: Fax: 
- Lĩnh vực sàn xuất kình doanh: 

2. Tên vùng sản xuỆt nống nghiệp đề nghi công nhận vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao: ,. 

- Số lượng tổ chức thuộc vùng: 
3. Mổ sơ kèm theo gồm: 
- Bản thưvết minh vùng sản xuất nông nahìệp đảp ửng đu các 

điều kiện khác theo quy định tại Điều 2 Quvct định số^ /2017/QĐ-UBND 
ngảv thảng năm 2017 của úy bán nhân dân thảnh phố Hồ Chí Minh ban hành 
Hướng dẫn thực hiện quy dịnh tiẻu chỉ, thẩm quyên, trình tự, thủ tục công nhận 
vùng nồng nghiệp ưng dụng công nghệ cao. 
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4, Phàn cam đoan: 

Chúna tôi xin cam đoan những ihỏng tin trên đây tà đúng và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai trang đơn đẽ nghị công nghệ vùng 
nông nghiệp ứng dụng cóng nghệ cao, Neu được Chửng nhận vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi xin cam kết hoạt động đứng theo quy dính 
cùa pháp luậí, dúng nội dung đê nghị và chịu trách nhiệm vi mọi hành vi cùa 
mình trước pháp luật. 

Đề nghị Sớ Nông nghiệp và Pbảt triển nông thon (tinh...) xem xét và 
chứng nhận vùng nô na nghiệp ứng dụng công nghệ cao (tên vùng...),/. 

TỞ CHỨC ĐẠI DIỆN 
(Họ Lên, chữ ký, đỏng dấu) 
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Mau B2-TMV-SNN 
(Ban hành kèm theo Quyêỉ định số: ỉt% /20Ỉ7/QĐ-ƯBND 

ngày JS tháng 4 năm 20ỉ 7 của ưỳ ban nhãn dân thành phố Hồ Chỉ Mình) 

THUYÉT MINH 
VÙNG NÒNG NGHIỆP ỬNG HỤNG CÒNG NGHỆ CAO 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đề nghị công nhận 
- Tên Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nghị công 

nhận: 
- Tên viết tắt (nếu có); 
- Tên giao dịch bãng tiêng nước Ììgoải (nễụ có): 
- Địa chỉ: 
- Lĩnh vực sảa xưẩt nồng nghiệp: 
- Số lượng tệ chức/ cá nhân sầh xưất kinh doanh thuộc vùng: 

(Thông tin cụ thể từng Tổ chủữ/eả nhân sản xuất kinh doanh thuộc vùng 
tại Phụ lực kèm theo). 

2. Tên lỗ chức đại điện: 
- Tên viết tát (nếu có): 
- Tên giao dịch: bàng tiếng nưức ngoài (nếu cỏ); 
- Đìa chì trụ sờ: 

- Số diện thoại: Fax: 
- Đại diện doanh nghiệp (Họ và tên) ị chức vụ ..... 
- Lĩnh vực hoạt ilộng của doanh nghiệp: (Nêu tóm tất lĩnh vực đãng ký 

hoạt động cửa doanh nghiệp) 
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ị ngày cấp: ..Cơ quan cấp: 
3. Tên tổ chửc/cá nhân sản xuẩt kinh doanh 2: 
- Tên viết tắt (nếu có): 
- Tên giao dịch: bằng tiáng nước ngoải (nếu có): 
- Địa chỉ trụ sở: 
- Số điện í hoại: Fax: 
- Đại diện doanh nghiệp: (Mọ và tên) ị chức vụ 
- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: (Nêu tóm tắt lĩnh vực đãng kỷ 

hoạt động của doanh nghiệp) 
- Giấy phép đãng ký kinh doanh sổ: , ngày cáp: Cơ quan cấp: 
4. Tên tổ chức/cá nhân sản xuất kinh doanh 3: 
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II. THƠ YẾT MINH sự ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI 
ĐIÈU 2 QUYẾT ĐĨNH sò 65/2015/QĐ-TTg 

1. Thuyết minh vẻ phương thức lồ chức sản xuất vả tiêu thự sản phẩm liên 
kết theo chuỗi giả trị trong vùng, với các tố chức đầu mối của vùng Ịà doanh 
nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xă hoạt động trong vùng ký hợp đồng thực 
hiện liên két theo chuỗỉ giá trị trong sàn xuất nông nghiệp của vùng, 

(thuyết minh và dưa ra minh chửng sấn XIIất liên kết theo chuồi giá trị 
trong vùng). 

2. Thuvểt mỉnh về sfk; phẩm sản xuẩt trong vùng 
(i hu yết minh về các gi ổng cây trồng, vật nuôi, giáng thủy sản có năng suất, chất 
lượng cao và khả nãng chong chịụ vượt trội/Sản phẩm nông làm thủy sản có giá 
ti"Ị già tằng, hiệu quá kinh i.ế céềj chắt lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, khu vực 
lioặo quồc gia (VietGAP) kèm Lheo các minh chứng) 

3. Côns. nghệ ứng dụng trong vùng 
(nêu và mò iả các cống nghệ ổng dụtiẹ; trong sản xuất tại vùng, quy 1TLÔ 

ứng dụng, tính tiên tiển cùa công nghệ, hiệu quả của việc: ứng dụng Gỏng nghệ 
trong việc nâng cao giá trị sán phẩm, tăng năng suất lao động kèm theo các minh 
chửng) 

4. Thu vét minh về sự phù hợp vội quy hoạch tông thể phắt triển sản xuất 
nôsg nghiệp của ngành vả địa phương, tính chuyên canh cùa vùng sản xuất hảng 
hóa, tính Jièn vùng, iiềỉì Ihửa, điều kiện tự nhiên, cơ sớ Lạ tầng kỹ thuật về giao 
thông, thúy It/i hiện tại cúa vung 

(thuvếí minh vả đưa ra các ván bản, giấy tờ để minh chứng cho việc dáp 
ủng tiêu ctá này) 

5. Thuvết minh về quy IĨ1Ô vùng 
(nêu rô đối tượng sản xuất và quy mô sản xuất vể diện tíèh đối với các sàn 

phẩm trồng trọt vả nuôi thủy sàn; sổ lượng đẩu con đoi với sàn phẩm chăn nuôi) 
m. Tự DẢNH GIÁ VÀ DÈ NGHỊ 
1. Tự đánlì giả 
(Tự dánh giá dã dập ứng đủ các tiêu chí quy định tại Quvết định số: 

/2017/QĐ-URND để cộng nhận vùng nông nghiệp úng dụng cong nghệ cao hay chua) 
2. Đe nghị 
(Nêu những đề nghị vể việc xem xét công nhận) 

TÓ CHỨC DẠÍ DIỆN ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN 
(Họ tên, chữ ký> đỏng dấu) 
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Mẩu B3 -QĐCN-SNN 
{Ban hành kèm theo Quyết định số: ẴĨ /20ỉ 7/QĐ-UBND 

ngày thảng 4 năm 20] 7 của ủy ban nhân dân thành phố Ho Chỉ Minh) 

ỦY BAN NHẢN DẬN CỘNG HÒA XÃ Hộỉ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỔ HỔ CHÍ MINH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRI ẺN NÔNG THÔN 

Sổ: /QĐ-SNN ngày tháng năm 20,.., 

QUYÉT ĐỊNH 
Công nhậỉt vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN 
THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH 

Căn cử Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 201 ĩ; 

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 thảng ỉ ỉ nấm 2008; 
Căn cứ Quyết định sẻ 66/2015/QĐ-TTg ngày 25 thảng ỉ 2 năm 2015 của 

Thủ tướng Chinh phù quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thù tục công nhận vừng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

Căn cứ Quyểt định sỗ /20Ì7/QĐ-UBND ngày thủng năm 20ỉ7 của 
ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chị 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

Theo đề nghị của Tố Thẩm định. 
ỌUYẺT ĐỊNH 

ĐiẺu 1. Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao....: 
Tên Tổ chức dề nghị công nhận: 
Tên của vùng nông nghiệp ứng đụng công nghệ cao:.... 

Địa chỉ:.... 
Ngành nghề kinh doanh: 
SỐ lượng cơ sờ kinh doanh: (cụ thể thông tin của từng cơ sở) 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ... tháng .... năm 20... 
Điều 3. ừy ban nhân dân các quận, huyện, vùng nông nghiệp úng dụng công 

nghệ cao thù trưng các dơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐOC 
- Như Điều 3; 
- Bộ NN&PTNT; 
- UBND TPHCM; 
- Sờ KH&ĐT; 
- Sử Tài chinh; 
- Website 
-Lưu VT ; 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2017/QĐ-UBND Quận 4, ngày 19 tháng 5 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 

của Ủy ban nhân dân Quận 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
Quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015; 

Căn cứ Quyêt định sô 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 cúa Ủy 
ban nhân dân Thành phô ban hành Quy chê về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa 
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình sô 221/TTr-PTP 
ngày 17 tháng 5 năm 2017. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban 
nhân dân Quận 4 ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 4. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, 
Trưởng Phòng Tư pháp Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Trần Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2017/QĐ-UBND Quận 5, ngày 12 tháng 5 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 

của Phòng Nội vụ Quận 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính 
phủ vê quản lý và sử dụng con dấu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội 
vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê ban hành quy chế (mẫu) vê tổ chức và hoạt 
động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; 
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Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ Quận 5 tại Tờ trình số 389/TTr-NV ngày 
18 tháng 4 năm 2017 và ý kiến của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 5 tại Báo cáo thẩm 
định số 434/BC-TP ngày 17 tháng 03 năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2017. 
Bãi bỏ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân Quận 5 về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ 
Quận 5. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng 
Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
phường Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phạm Quốc Huy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 5 

• • o o • • *- • 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01 /2017/QĐ-UBND 
ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5) 

Chương I 
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí: 

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5, có tư cách 
pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

Phòng Nội vụ Quận 5 chấp hành sự lãnh đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, 
biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 
5, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn vê chuyên môn, nghiệp vụ 
của Sở Nội vụ. 

2. Chức năng: 

Phòng Nội vụ Quận 5 có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 
quản lý nhà nước vê: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ 
cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc 
làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghê nghiệp và số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiên lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công 
lập; cải cách hành chính; chính quyên địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, 
công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và những người hoạt động không 
chuyên trách ở phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn 
giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên. 
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Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Nội vụ Quận 5 có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành quyết 
định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện 
pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước được giao. 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, chỉ thị; quy 
hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, 
theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

3. Về tổ chức, bộ máy: 

a) Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản quy 
định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Nội vụ Quận 5 theo quy 
định và theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 trình cấp có thẩm quyền quyết định 
việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận; 

c) Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5; 

d) Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 5 theo quy định của pháp 
luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 trong việc trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Ủy ban nhân dân quận theo quy định của luật chuyên ngành; 

e) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp 
liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 theo 
quy định của pháp luật. 

4. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn 
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vị sự nghiệp công lập: 

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Quận 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 
kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ 
quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyên quản lý của Ủy ban nhân dân quận 
để Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định; 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 giao biên chế công chức, giao số 
lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm 
quyên phê duyệt; 

c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên 
chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 
định của pháp luật; 

d) Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ 
quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; 

đ) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng 
hợp việc thực hiện các quy định vê chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm vê sử dụng 
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp 
luật. 

5. Vê quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức: 

a) Trình Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5 quản lý xây dựng đê án vị trí 
việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đê án điêu chỉnh vị trí việc 
làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo chỉ 
đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hợp việc 
xây dựng đê án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đê án 
điêu chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyên quản lý của Ủy ban nhân dân quận để trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố thẩm định; giúp Ủy ban nhân dân quận tổng hợp danh mục vị trí 
việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của quận để trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố theo quy định; 

c) Trình Ủy ban nhân dân Quận 5 thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm 
và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
Ủy ban nhân dân quận theo quy định, theo phân cấp hoặc ủy quyên của Ủy ban nhân 
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dân Thành phố. 

6. Về công tác xây dựng chính quyền: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 trong việc tổ chức và hướng dẫn 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên 
địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố, 
Sở Nội vụ; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận bầu, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân Quận 
5 theo quy định của pháp luật; 

c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 phê chuẩn kết quả bầu cử, phê 
chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân phường theo quy 
định; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê 
chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân 
dân Quận 5 theo quy định của pháp luật; 

đ) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Quận 5 đề án liên quan đến việc thành lập, 
giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, 
phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn để Ủy ban nhân dân quận trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định; 

e) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 hướng dẫn và tổ chức triển khai 
thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới hành chính, phân loại 
đơn vị hành chính sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

g) Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, 
địa giới hành chính của Quận 5 theo quy định của pháp luật; 

h) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo 
cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở 15 phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận 
của chính quyền theo quy định; 

i) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Quận 5 trong việc hướng dẫn thành lập, 
giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của khu phố, tổ dân 
phố, trên địa bàn quận theo quy định; bồi dưỡng công tác cho các chức danh ở khu 
phố, tổ dân phố; 
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7. Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và những người 
hoạt động không chuyên trách ở phường: 

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 quyết định việc tuyển dụng, sử 
dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân 
chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế 
độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công 
chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 5 theo quy 
định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức 
phường theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân 
Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ; 

c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức 
phường; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phường và những 
người hoạt động không chuyên trách phường theo quy định. 

8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức: 

a) Trình Ủy ban nhân dân Quận 5 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kiểm tra 
các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện công 
tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương; 

b) Trình Ủy ban nhân dân Quận 5 các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, 
đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn Quận 5; 

c) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách chế độ 
công vụ, công chức ở địa phương theo quy định; 

d) Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 quyết định phân 
công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5 chủ trì hoặc phối hợp 
thực hiện các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: Cải cách thể 
chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, 
hiện đại hóa nền hành chính; 

đ) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương; 
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e) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận và Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 triển khai thực hiện công tác cải 
cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo chương trình, kế hoạch, đê 
án cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã được cấp có thẩm 
quyên phê duyệt. 

9. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 thực hiện quản lý nhà nước vê tổ chức và hoạt 
động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật và 
theo ủy quyên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

10. Vê công tác văn thư, lưu trữ: 

a) Tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
các chế độ, quy định vê văn thư, lưu trữ của nhà nước và của Thành phố đối với các 
cơ quan, tổ chức ở Quận 5 và Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 theo quy định của 
pháp luật; 

b) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê vê văn thư, lưu trữ theo quy định của 
pháp luật. 

c) Tổ chức lựa chọn và thu thập tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Thành phố của các cơ quan, tổ chức cấp quận để giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu 
trữ lịch sử Thành phố. 

11. Vê công tác thi đua, khen thưởng: 

a) Tham mưu, đê xuất với Ủy ban nhân dân Quận 5 tổ chức các phong trào thi 
đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và nhà nước trên địa 
bàn quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận 5; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn Quận 5; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng 
theo quy định của pháp luật. 

12. Vê công tác tôn giáo: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực 
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vê tôn giáo và 
công tác tôn giáo trên địa bàn quận; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước vê tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân 
Thành phố và theo quy định của pháp luật; 
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c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 5 giải quyết những vấn đề cụ thể về 
tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

13. Về công tác thanh niên: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, 
chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên; 

b) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công 
tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên, công 
tác thanh niên theo quy định và theo phân cấp; 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức khác của thanh 
niên trong việc thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, chính 
sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định. 

14. Trình Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành các văn bản hướng dẫn về công 
tác nội vụ trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ đối 
với các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường Quận 5. 

15. Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền 
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền các vi phạm về công tác nội vụ trên địa bàn Quận 5 
theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 
5. 

16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Quận 5 và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên 
địa bàn. 

17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ 
thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa 
bàn. 

18. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong 
cơ quan Phòng Nội vụ Quận 5 theo quy định của pháp luật. 

19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ Quận 5 
theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

20. Giúp Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 về công tác nội vụ và các lĩnh vực công 
tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ. 
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21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 5 
hoặc theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

> "2 
X X  •  A  s y  m  A  _ 1 _  '  _  1 _  Ạ  _ _  ĩ  Điêu 3. Tô chức bộ máy 

Phòng Nội vụ có Trưởng Phòng, không quá 03 Phó Trưởng Phòng và các công 
chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 5, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Quận 5 và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 5. 

2. Phó Trưởng Phòng giúp Trưởng Phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công 
tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân 
công. Khi Trưởng Phòng vắng mặt một Phó Trưởng Phòng được Trưởng phòng ủy 
nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng. 

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi 
công tác, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế 
độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 5 quyết định theo quy định. 

Điêu 4. Biên chế 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 quyết 
định trong tổng biên chế công chức của Quận 5 đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điêu 5. Chế độ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành các hoạt động của Phòng và phụ trách 
những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác 
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được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Phó Trưởng phòng khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có 
liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng Phòng 
chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng Phòng quyết định 
các vấn đê chưa nhất trí với các Phó Trưởng Phòng khác hoặc những vấn đê mới phát 
sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng Phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên 
giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyên của Phó Trưởng Phòng, yêu cầu đó 
được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng Phòng trực tiếp phụ trách 
biết. 

Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 
trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 
thống nhất lịch công tác. 

3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân 
Quận 5 và yêu cầu giải quyết công việc, Trưởng Phòng tổ chức họp toàn thể cán bộ, 
công chức một lần trong tháng. 

Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những công 
việc đột xuất, khẩn cấp. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực 
tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu 
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên 
môn của Phòng. 

Điều 7. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Nội vụ: 

Phòng Nội vụ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra vê chuyên môn, 
nghiệp vụ của Sở Nội vụ, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và 
theo yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ. 
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2. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 5: 

Phòng Nội vụ Quận 5 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy 
ban nhân dân Quận 5 về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, 
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Quận 5 về những mặt công tác đã được phân công; 

Theo định kỳ phải báo cáo với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 
về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên 
môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. Đối với Ban Tổ chức Quận ủy Quận 5: 

Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy trong việc giải quyết những 
vấn đề về tổ chức cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý theo yêu cầu của Thường trực 
Ủy ban nhân dân Quận 5 (đề bạt, bổ nhiệm, xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào tạo, 
đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức) đồng thời thường xuyên liên hệ với Ban Tổ 
chức Quận ủy để nắm được chủ trương của cấp ủy qua từng thời kỳ về công tác tổ 
chức và cán bộ, qua đó có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân Quận 5, nhằm đảm 
bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của Quận 5. Trong 
trường hợp Phòng Nội vụ Quận 5 chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa 
nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Nội 
vụ Quận 5 tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 xem xét, 
quyết định. 

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 5: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đơn vị sự nghiệp, 
các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 5 có yêu cầu, kiến nghị các 
vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải 
quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận 5 giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân các phường Quận 5: 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân các phường thực hiện 
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các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng; 

b) Hướng dẫn cán bộ, công chức phường vê chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, 
lĩnh vực công tác do Phòng quản lý. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 5 có trách nhiệm cụ 
thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyên hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu 
chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái 
với nội dung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân Quận 5 quyết định để thi hành. 

Điều 9. Trưởng Phòng Phòng Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5 có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Nội vụ sau khi được Ủy ban nhân dân Quận 5 quyết định ban 
hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đê vượt quá thẩm quyên thì 
nghiên cứu đê xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Quận 5 xem xét, giải quyết hoặc 
bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phạm Quốc Huy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN TÂN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2017/QĐ-UBND Tân Phú, ngày 27 tháng 4 năm 2017 

QUYET ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 383/TTr-PTP ngày 05 
tháng 4 năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của 
Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa 
điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa 
bàn quận Tân Phú, do có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ 
trưởng ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phườngvà các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Hứa Thị Hồng Đang 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1690/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Tân Phú 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, kỳ họp thứ 3 về thông qua Danh 
mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên 
địa bàn Thành phố; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú tại Tờ trình số 17/TTr-UBND 
ngày 16 tháng 3 năm 2017 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
3203/TTr-TNMT-QLĐ ngày 04 tháng 4 năm 2017, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Tân Phú với các chỉ 
tiêu chủ yếu như sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 

tích Hiệp Tân Hòa 
Thạnh Phú Thạnh Phú Thọ 

Hòa Phú Trung 
Tân 
Quý 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+(15) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Đất nông nghiệp NNP 46,09 0,74 1,25 

1.1 Đất trồng lúa** LUA 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 45,17 0,74 1,25 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,92 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.551,06 111,60 94,41 116,57 120,44 88,70 168,06 

2.1 Đất quốc phòng CQP 3,08 0,27 0,69 

2.2 Đất an ninh CAN 4,73 0,09 3,20 0,44 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 105,79 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 31,56 6,70 0,31 0,22 0,13 3,05 0,09 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 137,94 22,37 13,87 0,37 3,06 1,60 2,00 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 365,75 24,08 21,04 32,82 31,75 20,87 39,90 

2.10 
Đất có di tích lịch sử - văn 
hóa DDT 0,41 0,41 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 826,07 56,51 54,90 81,12 80,12 58,24 117,74 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 

tích Hiệp Tân Hòa 
Thạnh Phú Thạnh Phú Thọ 

Hòa Phú Trung 
Tân 
Quý 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,66 0,18 1,73 0,13 0,38 0,30 0,36 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp DTS 1,03 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại 
giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 9,53 1,41 0,24 0,97 1,09 0,48 2,06 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 12,20 0,10 1,12 0,43 2,46 0,00 3,64 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,29 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV 31,59 0,10 0,83 0,39 0,18 0,12 0,33 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,48 0,14 0,09 0,10 0,15 0,75 0,81 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối SON 1,37 

2.25 
Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 0,60 0,60 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN 

5 Đất khu kinh tế* KKT 

6 Đất đô thị* KDT 1.597,15 111,60 94,41 116,57 121,18 88,70 169,31 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 

tích Tân Sơn Nhì Tân Thành Tây Thạnh Sơn Kỳ Tân Thới 
Hòa 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+(15) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Đất nông nghiệp NNP 46,09 0,66 3,64 39,81 

1.1 Đất trồng lúa** LUA 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 45,17 0,66 2,71 39,81 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,92 0,92 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 

tích Tân Sơn Nhì Tân Thành Tây Thạnh Sơn Kỳ Tân Thới 
Hòa 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.551,06 112,10 98,18 345,39 180,61 115,02 

2.1 Đất quốc phòng CQP 3,08 0,25 0,71 0,99 0,17 

2.2 Đất an ninh CAN 4,73 0,71 0,28 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 105,79 92,71 13,08 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 31,56 0,05 0,31 14,11 5,23 1,35 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 137,94 1,75 4,46 53,09 8,41 26,96 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản SKS 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 365,75 30,79 27,87 65,58 46,26 24,78 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,41 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,00 11,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 826,07 73,62 61,98 109,29 74,43 58,11 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,66 0,49 0,19 0,53 0,82 0,55 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp DTS 1,03 1,03 0,01 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 9,53 0,59 1,40 0,42 0,87 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng NTD 12,20 2,25 0,33 0,59 1,18 0,09 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
đồ gốm SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,29 0,14 0,02 0,01 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 31,59 0,83 0,11 7,77 20,19 0,73 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,48 0,30 0,08 0,02 0,04 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,37 1,37 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,60 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN 

5 Đất khu kinh tế* KKT 

6 Đất đô thị* KDT 1.597,15 112,76 98,18 349,03 220,42 115,02 

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2017: 
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Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính phường 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

p
n

 <5 
S

H
 Hòa 

Thạnh 
Phú 

Thạnh 
Phú Thọ 

Hòa 
Phú 

Trung 

n
ý

 
H

 
<3 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5)+...+(15) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Đất nông nghiệp NNP 11,43 0,32 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước LUC 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 11,41 0,32 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,02 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8,23 0,56 0,51 0,01 0,13 0,32 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,16 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,56 0,32 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 2,44 0,18 0,30 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 0,51 0,02 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn 
hóa DDT 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 4,35 0,38 0,19 0,01 0,13 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính phường 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

p
n

 <5 
S

H
 Hòa 

Thạnh 
Phú 

Thạnh 
Phú Thọ 

Hòa 
Phú 

Trung 

s
 
^
 

H
 

<3 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5)+...+(15) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,01 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp DTS 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại 
giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,04 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,02 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 0,14 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối SON 

2.25 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính phường 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Tân Sơn 
Nhì 

Tân 
Thành 

Tây 
Thạnh Sơn Kỳ Tân Thới 

Hòa 

(1) (2) (3) 5
 

11
 II 

5
 (13) (14) (15) (16) (17) 

1 Đất nông nghiệp NNP 11,43 0,08 0,01 0,02 11,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước LUC 

1.2 Đất trồng cây hàng năm 
khác HNK 11,41 0,08 0,01 11,00 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính phường 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Tân Sơn 
Nhì 

Tân 
Thành 

Tây 
Thạnh Sơn Kỳ Tân Thới 

Hòa 

(1) (2) (3) 5
 

11
 II 

5
 (13) (14) (15) (16) (17) 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,02 0,02 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8,23 1,09 0,23 1,27 1,14 2,97 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,16 0,16 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,56 0,07 0,17 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 2,44 0,09 0,01 0,39 1,47 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 0,51 0,04 0,04 0,16 0,25 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn 
hóa DDT 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 4,35 0,94 0,18 1,11 0,37 1,04 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,01 0,01 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp DTS 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại 
giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,04 0,04 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,02 0,01 0,01 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây SKX 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính phường 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Tân Sơn 
Nhì 

Tân 
Thành 

Tây 
Thạnh Sơn Kỳ Tân Thới 

Hòa 

(1) (2) (3) 5
 

11
 II 

5
 (13) (14) (15) (16) (17) 

dựng, làm đồ gốm 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 0,14 0,05 0,03 0,06 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối SON 

2.25 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Hiệp Tân Hòa Thạnh Phú Thạnh Phú Thọ 
Hòa Phú Trung Tân Quý 

(1) (2) (3) 
(4) = 

(5)+...+ 
(15) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Đất nông nghiệp chuyến sang 
phi nông nghiệp 

NNP/ 
PNN 

14,93 0,21 0,65 0,21 0,52 

1.1 Đất trồng lúa** 
LUA/ 

PNN 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC/ 
PNN 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 
HNK/ 
PNN 

14,91 0,21 0,65 0,21 0,52 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 
CLN/ 
PNN 

1.4 Đất rừng phòng hộ 
RPH/ 
PNN 

1.5 Đất rừng đặc dụng 
RDD/ 
PNN 

1.6 Đất rừng sản xuất 
RSX/ 

PNN 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/ 0,02 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Hiệp Tân Hòa Thạnh Phú Thạnh Phú Thọ 
Hòa Phú Trung Tân Quý 

PNN 

1.8 Đất làm muối 
LMU/ 
PNN 

1.9 Đất nông nghiệp khác 
NKH/ 
PNN 

2 
Chuyến đoi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp, phi nông nghiệp 

7,56 0,86 

Trong đó: 

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 
trồng cây lâu năm 

LUA/ 
CLN 

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 
trồng rừng 

LUA/ 

LNP 

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 
nuôi trồng thủy sản 

LUA/ 
NTS 

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất 
làm muối 

LUA/ 
LMU 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác 
chuyển sang đất nuôi trồng thủy 
sản 

HNK/ 
NTS 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác 
chuyển sang đất làm muối 

HNK/ 
LMU 

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang 
đất nông nghiệp không phải là 
rừng 

RPH/ 
NKR(a) 

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang 
đất nông nghiệp không phải là 
rừng 

RDD/ 
NKR(a) 

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang 
đất nông nghiệp không phải là 
rừng 

RSX/ 
NKR(a) 

2.10 
Đất phi nông nghiệp không phải 
là đất ở chuyển sang đất ở 

PKO/ 
OCT 

7,56 0,86 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Tân 
Sơn 
Nhì 

Tân 
Thành 

Tây 
Thạnh Sơn Kỳ Tân Thới 

Hòa 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+...+ 

(15) 
(11) (12) (13) (14) (15) 

1 Đất nông nghiệp chuyến 
sang phi nông nghiệp 

NNP/ 
PNN 14,93 0,16 0,01 2,07 11,10 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

Tân 
Son 
Nhì 

Tân 
Thành 

Tây 
Thạnh Son Kỳ Tân Thới 

Hòa 

1.1 Đất trồng lúa** 

ì
!
 L

P
 

Trong đó: Đđt chuyên trồng 
lúa nước 

Ố 1
 

1.2 Đất trồng cây hàng năm 
khác 

HNK/ 
PNN 14,91 0,16 0,01 2,05 11,10 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/ 
PNN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/ 
PNN 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/ 
PNN 

1.6 Đất rừng sản xuất 

P
R

 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/ 
PNN 0,02 0,02 

1.8 Đất làm muối LMU/ 
PNN 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/ 
PNN 

2 
Chuyên đôi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp, phi nông nghiệp 

7,56 0,42 5,60 0,39 0,29 

Trong đó: 

2.1 Đất trồng lúa chuyên sang 
đất trồng cây lâu năm 

LUA/ 
CLN 

2.2 Đất trồng lúa chuyên sang 
đất trồng rừng 

LUA/ 
LNP 

2.3 Đất trồng lúa chuyên sang 
đất nuôi trồng thủy sản 

LUA/ 
NTS 

2.4 Đất trồng lúa chuyên sang 
đất làm muối 

LUA/ 
LMU 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm 
khác chuyên sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

HNK/ 
NTS 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm 
khác chuyên sang đất làm 
muối 

HNK/ 
LMU 

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyên 
sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

RPH/ 
NKR(a) 

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyên 
sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

RDD/ 
NKR(a) 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Tân 
Sơn 
Nhì 

Tân 
Thành 

Tây 
Thạnh Sơn Kỳ Tân Thới 

Hòa 

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển 
sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

RSX/ 
NKR(a) 

2.10 
Đất phi nông nghiệp không 
phải là đất ở chuyển sang đất 
ở 

PKO/ 
OCT 7,56 0,42 5,60 0,39 0,29 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017: Theo kết quả thống kê 
trên địa bàn quận Tân Phú không còn đất chưa sử dụng. 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Ủy ban nhân dân quận Tân Phú có trách nhiệm phối hợp thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai; 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên nền 
bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Văn Khoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1959/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ III về thông qua Danh 
mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên 
địa bàn thành phố; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 11 tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 
04 tháng 4 năm 2017 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3571/TTr-
TNMT-QLĐ ngày 14 tháng 4 năm 2017, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11 với các chỉ tiêu 
chủ yếu như sau: 



1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kế hoạch năm 2017: U\ tò 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Phường 
01 

Phườn 
g 02 

Phườn 
g 03 

Phườn 
g 04 

Phườn 
g 05 

Phườn 
g 06 

Phườn 
g 07 

Phườn 
g 08 

Phườn 
g 09 

Phườn 
g 10 

Phườn 
g 11 

Phườn 
g 12 

Phườn 
g 13 

Phườn 
g 14 

Phườn 
g 15 

Phườn 
g 16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5 
)+.... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

Tổng diện tích tự 
nhiên 513,73 26,91 20,77 78,96 17,07 67,02 16,53 16,24 32,83 15,12 25,43 23,96 13,25 18,46 30,88 80,91 29,3 

8 

1 Đất nông nghiệp NNP 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng lúa 
nước 

1.2 
Đất trồng cây hàng 
năm khác HNK 

1.3 
Đất trồng cây lâu 
năm 

CLN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng thủy 
sản 

NTS 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 
Đất nông nghiệp 
khác NKH 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 513,73 26,91 20,77 78,96 17,07 67,02 16,53 16,24 32,83 15,12 25,43 23,96 13,25 18,46 30,88 80,91 29,3 

8 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,41 0,14 0,26 1,01 

2.2 Đất an ninh CAN 1,55 0,01 0,05 0,02 0,07 0,10 0,02 0,77 0,01 0,27 0,23 

2.3 
Đất khu công 
nghiệp 

SKK 

Q o> 
Q 

o 
5 õ>> 
6 p-N 

CTQ 
0 

2 o 
7 



STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Phường 
01 

Phườn 
g 02 

Phườn 
g 03 

Phườn 
g 04 

Phườn 
g 05 

Phườn 
g 06 

Phườn 
g 07 

Phườn 
g 08 

Phườn 
g 09 

Phườn 
g 10 

Phườn 
g 11 

Phườn 
g 12 

Phườn 
g 13 

Phườn 
g 14 

Phườn 
g 15 

Phườn 
g 16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5 
)+.... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 
Đất cụm công 
nghiệp SKN 

2.6 
Đất thương mại, 
dịch vụ TMD 9,44 0,48 0,07 0,09 0,15 0,82 0,16 0,36 0,17 0,16 1,88 1,19 0,09 0,26 1,48 1,98 0,10 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất 
kinh doanh phi 
nông nghiệp 

SKC 21,07 1,44 0,30 5,66 0,25 4,07 0,12 0,13 0,34 0,22 0,10 0,40 0,07 3,35 3,88 0,75 

2.8 
Đất sử dụng cho 
hoạt động khoán 
sản 

SKS 

2.9 Đất phát triển hạ 
tầng DHT 210,82 8,55 7,57 47,69 6,30 20,57 6,26 6,17 14,43 5,61 8,44 6,77 5,01 5,29 6,49 45,38 10,2 

9 

2.10 
Đất có di tích lịch 
sử - văn hóa DDT 

2.11 
Đất danh lam thắng 
cảnh DDL 

2.12 
Đất bãi thải, xử lý 
chất thải DRA 0,07 0,07 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 243,00 15,55 10,98 22,98 10,24 36,99 9,81 8,84 16,46 8,74 12,17 15,50 8,07 12,51 18,52 19,83 15,8 
1 

2.15 
Đất xây dựng trụ 
sở cơ quan 

TSC 5,93 0,17 0,04 0,19 0,07 1,77 0,17 0,38 0,52 0,20 1,81 0,06 0,01 0,06 0,18 0,16 0,14 

2.16 
Đất xây dựng trụ 
sở của tổ chức 

DTS 0,23 0,18 0,04 0,01 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 9,87 0,54 1,76 2,13 0,04 2,73 0,07 0,12 0,18 0,12 0,01 0,06 0,22 0,57 0,14 1,18 

Q o> 
Q 

o 
5 õ>> 
6 p-N 

ƠQ 
y 

2 o 

U\ ui 



STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Phường 
01 

Phườn 
g 02 

Phườn 
g 03 

Phườn 
g 04 

Phườn 
g 05 

Phườn 
g 06 

Phườn 
g 07 

Phườn 
g 08 

Phườn 
g 09 

Phườn 
g 10 

Phườn 
g 11 

Phườn 
g 12 

Phườn 
g 13 

Phườn 
g 14 

Phườn 
g 15 

Phườn 
g 16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5 
)+.... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2.19 

Đất làm nghĩa 
trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, hỏa 
táng 

NTD 0,03 0,03 

2.20 
Đất sản xuất 
VLXD, làm đồ 
gốm 

SKX 

2.21 
Đất sinh hoạt cộng 
đồng DSH 0,01 0,01 

2.22 
Đất khu vui chơi, 
giải trí công cộng DKV 10,01 0,12 0,79 0,03 0,05 9,02 

2.23 
Đất cơ sở tín 
ngưỡng 

TIN 0,30 0,06 0,11 0,01 0,01 0,10 

2.24 
Đất sông ngòi, 
kênh, rạch, suối SON 

2.25 
Đất có mặt nước 
chuyên dùng MNC 

2.26 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất khu công 
nghệ cao KCN 

5 Đất khu kinh tế KKT 

6 Đất đô thị KDT 513,73 26,91 20,77 78,96 17,07 67,02 16,53 16,24 32,83 15,12 25,43 23,96 13,25 18,46 30,88 80,91 29,3 
8 

Ui •t* 

Q o> 
Q 

o 
5 õ>> 
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ƠQ 
y 

2 o 



2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2017: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng Mã Tổng 
diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng Mã Tổng 
diện tích Phường 

01 

Phường 

02 

Phường 

03 

Phường 

04 

Phường 

05 

Phường 

06 

Phường 

07 

Phường 

08 

Phường 

09 

Phường 

10 

Phường 

11 

Phường 

12 

Phường 

13 

Phường 

14 

Phường 

15 

Phường 

16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5) 

+.... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

Tổng diện tích 16,03 4,52 0,20 0,01 0,02 0,06 0,06 0,14 11,22 

1 Đất nông nghiệp NNP 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng lúa 
nước 

1.2 
Đất trồng cây hàng 
năm khác HNK 

1.3 
Đất trồng cây lâu 
năm 

CLN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 

1.7 
Đất nuôi trồng thủy 
sản NTS 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác NKH 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 16,03 4,52 0,01 0,02 0,06 0,06 0,14 11,22 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 
Đất khu công 
nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 



STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 
Tổng 

diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 
Tổng 

diện tích Phường 

01 

Phường 

02 

Phường 

03 

Phường 

04 

Phường 

05 

Phường 

06 

Phường 

07 

Phường 

08 

Phường 

09 

Phường 

10 

Phường 

11 

Phường 

12 

Phường 

13 

Phường 

14 

Phường 

15 

Phường 

16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5) 

+.... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2.5 
Đât cụm công 
nghiệp 

SKN 

2.6 Đât thương mại, 
dịch vụ TMD 

2.7 
Đât cơ sở sản xuât 
kinh doanh phi 
nông nghiệp 

SKC 0,03 0,03 

2.8 
Đât sử dụng cho 
hoạt động khoán 
sản 

SKS 

2.9 
Đât phát triên hạ 
tầng DHT 11,20 11,20 

2.10 
Đât có di tích lịch 
sử - văn hóa DDT 

2.11 
Đât danh lam thắng 
cảnh DDL 

2.12 
Đât bãi thải, xử lý 
chât thải DRA 

2.13 Đât ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đât ở tại đô thị ODT 4,79 4,52 0,01 0,02 0,06 0,06 0,11 0,01 

2.15 Đât xây dựng trụ sở 
cơ quan 

TSC 0,01 0,01 

2.16 
Đât xây dựng trụ sở 
của tổ chức DTS 

2.17 
Đât xây dựng cơ sở 
ngoại giao 

DNG 

2.18 Đât cơ sở tôn giáo TON 

2.19 
Đât làm nghĩa 
trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, hỏa 

NTD 

Ul cK 
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STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 
Tổng 

diện tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 
Tổng 

diện tích Phường 

01 

Phường 

02 

Phường 

03 

Phường 

04 

Phường 

05 

Phường 

06 

Phường 

07 

Phường 

08 

Phường 

09 

Phường 

10 

Phường 

11 

Phường 

12 

Phường 

13 

Phường 

14 

Phường 

15 

Phường 

16 

(1) (2) (3) 
(4)=(5) 

+.... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

táng 

2.20 
Đât sản xuât 
VLXD, làm đồ gốm SKX 

2.21 
Đât sinh hoạt cộng 
đồng 

DSH 

2.22 
Đât khu vui chơi, 
giải trí công cộng 

DKV 

2.23 
Đât cơ sở tín 
ngưởng TIN 

2.24 
Đât song ngòi, 
kênh, rạch, suối 

SON 

2.25 
Đât có mặt nước 
chuyên dùng 

MNC 

2.26 Đât phi nông 
nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất khu công nghệ 
cao KCN 

5 Đất khu kinh tế KKT 

6 Đất đô thị KDT 

Q o> 
Q 

o 
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ƠQ 
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3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Phường 
01 

Phường 
02 

Phường 
03 

Phường 
04 

Phường 
05 

Phường 
06 

Phường 
07 

Phường 
08 

Phường 
09 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
16 

(1) (2) (3) 
(4)=( 
5)+ (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Đất nông nghiệp 
NNP 
/PN 
N 

1,07 1,07 

1.1 Đất trồng lúa 
LUA 
/PN 
N 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng lúa 
nước 

1.2 
Đất trồng cây 
hàng năm khác 

HNK 
/PN 
N 

1,07 1,07 

1.3 
Đất trồng cây lâu 
năm 

CLN 
/PN 
N 

1.4 
Đất rừng phòng 
hộ 

RPH/ 
PNN 

1.5 
Đất rừng đặc 
dụng 

RDD 
/PN 
N 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/ 
PNN 

1.7 Đất nuôi trồng 
thủy sản 

NTS/ 
PNN 



STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 

^
a

-a 
K

§ 
íã

-T
d

t
 

Phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 

^
a

-a 
K

§ 
íã

-T
d

t
 

Phường 
01 

Phường 
02 

Phường 
03 

Phường 
04 

Phường 
05 

Phường 
06 

Phường 
07 

Phường 
08 

Phường 
09 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
16 

(1) (2) (3) 
(4)=( 
5)+ (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1.8 Đất làm muối 
LMU 
/PN 
N 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác 

NKH 
/PN 
N 

2 

Chuyển đổi cơ 
cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

4,71 0,10 0,05 0,64 0,05 0,15 3,08 0,05 0,10 0,04 0,05 0,10 0,02 0,02 0,10 0,15 0,09 

Trong đó: 

2.1 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
tròng cây lâu năm 

L
/
 

2.2 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng rừng 

LUA 
/LNP 

2.3 

Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
nuôi trồng thủy 
sản 

LUA 
/NTS 

2.4 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
làm muối 

LUA 
/LM 

U 

2.5 

Đất trồng cây 
hàng năm khác 
chuyển sang đất 
nuôi trồng thủy 
sản 

HNK 
/NTS 

Q o> 
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STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Phường 
01 

Phường 
02 

Phường 
03 

Phường 
04 

Phường 
05 

Phường 
06 

Phường 
07 

Phường 
08 

Phường 
09 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
16 

(1) (2) (3) 
(4)=( 
5)+ (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2.6 

Đất trồng cây 
hàng năm khác 
chuyển sang đất 
làm muối 

HNK 
/LM 

U 

2.7 

Đất rừng phòng 
hộ chuyển sang 
đất nông nghiệp 
không phải là 
rừng 

RPH/ 
NKR 

(a) 

2.8 

Đất rừng đặc 
dụng chuyển sang 
đất nông nghiệp 
không phải là 
rừng 

RDD 
//NK 
R (a) 

2.9 

Đất rừng sản xuất 
chuyển sang đất 
nông nghiệp 
không phải là 
rừng 

RSX/ 
NKR 

(a) 

2.10 

Đất phi nông 
nghiệp không phải 
là đất ở chuyển 
sang đất ở 

o
 o

 
W

O
h

 

P
/
 

4,71 0,10 0,05 0,64 0,05 3,08 0,05 0,07 0,10 0,04 0,05 0,10 0,02 0,02 0,10 0,15 0,09 

o 
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4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017: theo kết quả thống kê trên địa bàn Quận 11 không còn đất chưa sử 
dụng. 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân quận 11 có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đât theo đúng quy định của pháp luật về 
đât đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đât được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đât hàng năm trên nền 
bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đât câp xã. 

3. Thực hiện thu hồi đât, giao đât, cho thuê đât, chuyển mục đích sử dụng đât 
theo đúng kế hoạch sử dụng đât đã được duyệt. 

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đât. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận 11 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Văn Khoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1960/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 

của quận Gò vấp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ III về thông qua danh 
mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tại Tờ trình số 1545/TTr-UBND 
ngày 27 tháng 3 năm 2017; và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
3504/TTr-STNMT-QLĐ ngày 13 tháng 4 năm 2017, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Gò Vấp với các chỉ 
tiêu chủ yếu như sau: 



1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 
Đơn vị tính: Ha 

ST 
T Tên loại đất 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính ST 
T Tên loại đất 

Tổng 
diện 
tích P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

I 
Tổng diện tích đất 
của đơn vị hành 
chính (1+2+3) 

1.973,25 59,02 144,22 37,30 157,74 164,40 97,88 116,59 83,82 165,28 122,54 143,24 85,61 209,02 143,13 127,51 115,96 

1 Đất nông nghiệp 57,44 0,31 0,15 4,36 5,23 1,03 0,86 0,51 0,54 5,48 4,53 30,91 1,65 1,87 

1.1 Đất trồng lúa 

1.2 
Đất trồng cây hàng 
năm khác 54,77 0,31 0,15 4,36 5,23 0,64 0,77 0,37 0,33 5,48 2,81 30,79 1,65 1,87 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 2,55 0,39 0,09 0,14 0,21 1,72 

1.4 

1.5 

1.6 

Đất rừng phòng hộ 

Đất rừng đặc dụng 

Đất rừng sản xuất 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ 
sản 0,12 0,12 

1.8 Đất làm muối 

1.9 Đất nông nghiệp khác 

2 Đất phi nông nghiệp 1.915,81 59,02 143,91 37,15 153,38 159,17 97,88 115,56 82,96 165,28 122,03 142,70 80,13 204,49 112,22 125,86 114,09 

2.1 Đất quốc phòng 108,28 28,38 0,82 0,35 18,07 0,08 50,58 0,21 0,35 9,44 

2.2 Đất an ninh 1,12 0,10 1,02 

2.3 Đất khu công nghiệp 

2.4 Đất khu chế xuất 

2.5 Đất cụm công nghiệp 

2.6 
Đất thương mại, dịch 
vụ 

8,69 0,05 0,29 0,12 0,70 0,27 0,13 0,72 0,83 1,59 0,16 3,17 0,01 0,65 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp 81,31 1,87 2,35 1,40 3,86 5,17 0,94 21,64 0,46 0,51 1,12 2,55 2,41 32,81 1,14 1,06 2,02 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản 

Q o> 
Q 

o 
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ST 
T Tên loại đất 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính ST 
T Tên loại đất 

Tổng 
diện 
tích P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

2.9 
Đất PTHT cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện,cấp xã 

430,69 16,38 34,86 12,27 38,97 32,11 28,33 21,19 16,24 25,52 23,54 33,84 18,88 46,66 28,14 27,44 26,32 

2.10 
Đất có di tích lịch sử 
- văn hóa 

2.11 
Đất danh lam thắng 
cảnh 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất 
thải 1,51 1,50 0,01 

2.13 Đất ở tại nông thôn 

2.14 Đất ở tại đô thị 1.096,68 37,90 59,42 22,21 89,65 64,53 46,44 64,71 63,74 84,45 86,74 103,06 48,80 106,68 62,07 87,69 68,60 

2.15 Đất xây dựng trụ sở 
cơ quan 13,61 0,39 0,16 0,31 1,54 2,25 0,40 0,52 0,41 2,44 0,16 0,27 0,55 1,85 0,31 1,57 0,48 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở 
của TCSN 0,51 0,02 0,49 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo 24,00 1,63 2,31 0,57 1,59 0,52 0,42 1,81 0,33 0,41 3,24 0,31 1,78 0,31 3,33 4,08 1,36 

2.19 
Đất nghĩa trang, 
nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

18,16 0,73 1,01 0,22 0,24 0,66 0,13 2,64 0,74 0,51 3,34 1,34 0,12 0,56 0,80 3,84 1,28 

2.20 
Đất sản xuất VLXD, 
làm đồ gốm 

2.21 Đất sinh hoạt cộng 
đồng 0,81 0,03 0,06 0,07 0,14 0,08 0,02 0,15 0,02 0,01 0,06 0,01 0,16 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải 
trí công cộng 66,47 14,84 0,01 1,65 37,66 2,25 2,65 0,32 0,03 0,62 0,65 1,05 1,73 0,88 2,13 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng 1,88 0,04 0,23 0,04 0,23 0,14 0,42 0,17 0,01 0,30 0,15 0,10 0,02 0,02 0,01 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối 61,52 14,77 14,76 6,14 9,11 14,96 0,15 1,64 

2.25 Đất có mặt nước 
chuyên dùng 

Q o> 
Q 

o 
5 õ>> 
6 p-N 

ƠQ 
y 

2 o 



ST 
T Tên loại đât 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính ST 
T Tên loại đât 

Tổng 
diện 
tích P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

2.26 
Đất phi nông nghiệp 
khác 0,58 0,18 0,40 

3 Đât chưa sử dụng 

4 Đât khu công nghệ 
cao* 

5 Đât khu kinh tế* 

6 Đât đô thị* 1.973,25 59,02 144,22 37,30 157,74 164,40 97,88 116,59 83,82 165,28 122,54 143,24 85,61 209,02 143,13 127,51 115,96 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 



2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2017: On 

Đơn vị tính: Ha 
Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng cộng 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng cộng 
(ha) P1 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 

(1) (2) (4)=(5)+...+(20) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Đất nông nghiệp 4,18 1,80 0,54 1,84 

- Đất trồng cây hàng năm khác 4,18 1,80 0,54 1,84 

2 Đất phi nông nghiệp 9,30 0,30 2,34 0,30 0,91 1,06 0,03 0,79 0,15 0,58 0,26 0,84 0,47 0,30 0,30 0,68 

-
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 1,23 0,79 0,06 0,38 

-
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,02 0,02 

- Đất ở tại đô thị 8,02 0,30 2,34 0,30 0,91 1,06 0,03 0,15 0,57 0,18 0,81 0,47 0,30 0,30 0,30 

- Đất cơ sở tôn giáo 0,03 0,03 

3 Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017: 
Đơn vị tính: Ha 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng cộng 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng cộng 
(ha) P1 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(20) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Đất nông nghiệp chuyến 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 11,49 0,40 2,36 0,40 2,00 0,09 0,30 1,04 0,41 1,56 2,44 0,30 0,20 

-
Đất trồng cây hàng năm 
khác HNK/PNN 11,49 0,40 2,36 0,40 2,00 0,09 0,30 1,04 0,41 1,56 2,44 0,30 0,20 

2 Chuyến đổi nội bộ trong 
đất phi nông nghiệp PNN/PNN 18,74 0,58 2,34 0,30 2,22 2,99 0,72 0,15 0,58 0,34 0,84 4,51 0,45 0,30 2,43 

3 Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017: Hiện trạng năm 2016 trên địa bàn quận Gò Vấp không còn 
đất chưa sử dụng. 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Văn Khoa 
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